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1 Đinh Thị Ngọc Bích X X 2 4

2 Trương Thị Kim Tuyền X X X 1 4

3 Hồ Văn Nguyên X X X 1 4

4 Nguyễn Thị Việt Trúc X X X 1 4

5 Trần Thị Kim Thi X X X 1 4

6 Nguyễn Kim Thuý X X X X 0 4

7 Nguyễn Thị Ngọc Bích X X 2 4

8 Lê Thị Ngọc Tuyền X X X 1 4

9 Nguyễn Thị Ái Vân X X 2 4

10 Phan Thị Thu Hiền X X X 1 4

11 Phan Hữu Trí X 0 1

12 Trần Thị Hoa X X X 1 4

13 Nguyễn Minh Thạo X X X X 0 4

14 Đặng Thị Mỹ Hiền X X X X 0 4

15 Nguyễn Tấn Vị X X X 1 4

16 Nguyễn Tấn Nghĩa X X X 1 4

17 Dương Văn Mới X X X 1 4

18 Nguyền Thị Mai Thy X X X 1 4

19 Nguyễn Ngân Giang X X X 1 4

20 Đặng Thị Kim Trinh X 1 2
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21 La Văn Tú X X X 1 4

22 Phan Văn Ân X X X 1 4

23 Lê Phương Bình X X X X 0 4

24 Nguyễn Ngọc Hải X X 1 3

25 Nguyễn Thị Thu Hồng X X X 1 4

26 Võ Dương Nghiệp X X X 1 4

27 La Văn Khiêm X X X X 0 4

28 Diệp Thanh Nghĩa X X X 1 4

29 Phạm Điền Trung X X X 1 4

30 Nguyễn Phi Long X X X 1 4

31 Trần Quang Vịnh X X X 1 4

32 Lê Thị Ngọc Yến X X X 1 4

33 Võ Hùng Dũng X X X 1 4

34 Lê Minh Đường X X 1 3

35 Trần Thị Thu Hoa X X X 1 4

36 Nguyễn Thanh Phong (Địa) X X X 1 4

37 Nguyễn Văn Cum X X 1 3

38 Nguyễn Thanh Hiền X X X 1 4

39 Liêu Minh Đa X X X 0 3

40 Ung Văn Trí X X X X 0 4

41 Nguyễn Văn Đém X X X 1 4

42 Võ Minh Hiếu X X X X 1 5

43 Trần Văn Sĩ X X X 1 4

44 Phan Kim Chi X 1 2

45 Dương Văn Tuấn Khanh X X X X 1 5
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46 Nguyễn Hoàng Anh X X X X 0 4

47 Thạch Minh Hiếu X X X X 0 4

48 Huỳnh Cao Tuấn X X X 1 4

49 Trần Văn Quang X X X 1 4

14 15 14 15 14 15 14 15 14 15 42 187

 

Tổng cộng

BUỔI SÁNG: GIÁM THỊ CÓ MẶT LÚC 7 GIỜ 00 TẠI PHÒNG GIÁO VIÊN

BUỔI CHIỀU: GIÁM THỊ CÓ MẶT LÚC 13 GIỜ 00 TẠI PHÒNG GIÁO VIÊN


